NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM bài 48- s9
Câu 1: Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật?
· A. Tỉ lệ giới tính       
· B. Thành phần nhóm tuổi
· C. Mật độ          
· D. Đặc trưng kinh tế xã hội.
Câu 2: Những đặc điểm đều có ở quần thể người và các quần thể sinh vật khác là: 
· A. Giới tính, sinh sản, hôn nhân, văn hóa
· B. Giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh và tử
· C. Văn hóa, giáo dục, mật độ, sinh và tử
· D. Hôn nhân, giới tính, mật độ
Câu 4: Quần thể người có những nhóm tuổi nào sau đây?
· A. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
· B. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản
· C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
· D. Nhóm tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động
Câu 5: Tăng dân số nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây
· A. Thiếu nơi ở, ô nhiễm môi trường, nhưng làm cho kinh tế phát triển mạnh ảnh hưởng tốt đến người lao động
· B. Lực lượng lao động tăng, làm dư thừa sức lao động dẫn đến năng suất lao động giảm
· C. Lực lượng lao động tăng, khai thác triệt để nguồn tài nguyên làm năng suất lao động cũng tăng.
· D. Thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.
Câu 6: Hiện tượng tăng dân số cơ học là do: 
· A. Tỉ lệ sinh cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong
· B. Tỉ lệ sinh và tỉ lệt tử vong bằng nhau
· C. Số người  nhập cư nhiều hơn lượng người xuất cư
· D. Lượng người xuất cư nhiều hơn lượng người nhập cư
Câu 7: Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là
· A. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
· B. Bảo vệ môi trường không khí trong lành
· C. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia
· D. Nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp
Câu 8: Để góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, điều cần làm là: 
· A. Xây dựng gia đình với quy mô nhỏ, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con
· B. Tăng cường và tận dụng khai thác nguồn tài nguyên
· C. Chặt, phá cây rừng nhiều hơn
· D. Tăng tỉ lệ sinh trong cả nước
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